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50 BÀI TẬP TỰ LUẬN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ CÓ LỜI GIẢI 

 

1. Ở  Mỹ  thiế u kỹ  sư. Điế u nà ỹ là m cho Mỹ  phà i lư à cho n giư à viế  c thuế  kỹ  sư đế  sà n xuà t 
hà ng hoà  quo c pho ng và  thuế  ho  là m thà ỹ dà ỹ cho sinh viế n. Già  sư  biế u sàu đà ỹ mo  
tà  sư  đà nh đo i giư à so  sinh viế n đượ c cà c nhà  khoà ho c đà o tà o mo i nà m và  so  cà c 
chượng trì nh quo c pho ng đượ c thư c hiế  n. 

 So  sinh viế n (triế  u/nà m)   0      2     4     6     8  

 So  chượng trì nh quo c pho ng 27   24   18   10    0 

a) Hà ỹ vế  đượ ng giợ i hà n khà  nà ng sà n xuà t biế u thi  sư  đà nh đo i giư à so  sinh viế n đượ c 
đà o tà o và  so  chượng trì nh quo c pho ng đượ c thư c hiế  n. 

b) Hà ỹ tì nh và  minh hoà  trế n đượ ng giợ i hà n khà  nà ng sà n xuà t chi phì  cợ ho  i cu à viế  c 
đà o tà o 2 triế  u, 4 triế  u, 6 triế  u, và  8  triế  u sinh viế n mo  t nà m. 

c) Tà i sào chi phì  cợ ho  i thàỹ đo i? 

 

2. Cà u vế  sà n phà m A là  P = 190 - 0,01Q. Già  sư  cung vế  sà n phà m nà ỹ là  co  đi nh ợ  mư c 
10.000 đợn vi . Trong đo  P tì nh bà ng đo là.  

a) Tì nh già  cà n bà ng cu à sà n phà m A và  thà  ng dư tiế u du ng ợ   mư c già  đo .  

b) Tì nh đo   co dà n cu à cà u tà i mư c già  cà n bà ng. ợ  mư c già  và  sà n lượ ng nà o to ng doành 
thu lợ n nhà t? 

c) Minh ho à cà c kế t quà  tì m đượ c trế n cu ng mo  t đo  thi . 

3. Cung và  cà u sà n phà m A trế n thi  trượ ng đượ c cho bợ i 

  P  = 50 + 8QS 

  P  = 100 - 2QD 

Trong đo  P tì nh bà ng $/mo  t triế  u đợn vi  và  Q tì nh bà ng triế  u đợn vi . 

a) Hà ỹ xà c đi nh già  thi  trượ ng tư  do và  sà n lượ ng trào đo i thư c tế  trế n thi  trượ ng. 

b) Nế u chì nh phu  đà  t trà n già  là  80$ và  cung toà n bo   phà n thiế u hu t thì  già  và  sà n lượ ng 
trào đo i thư c tế  trế n thi  trượ ng là  bào nhiế u? 

c) Tì nh thà  ng dư tiế u du ng ợ  cà u a và  b. Trong trượ ng hợ p nà o ngượ i tiế u du ng co  lợ i 
hợn? 

d) Già  sư  chì nh phu  muo n già  và  sà n lượ ng trào đo i trế n thi  trượ ng gio ng như ợ  kế t quà  
cà u b nhưng kho ng phà i bà ng   cà ch đà  t trà n già  và  hiế  u lư c hoà  no  mà  bà ng cà ch trợ  
cà p cho ngượ i sà n xuà t thì  khoà n trợ  cà p tì nh trế n mo  t triế  u đợn vi  sà n phà m phà i 
bà ng bào nhiế u? Ngượ i tiế u du ng và  ngượ i sà n   xuà t mo i bế n đượ c lợ i bào nhiế u tư  
chượng trì nh trợ  cà p nà ỹ? 
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4. Mo  t loà i sà n phà m A đượ c trào đo i tư  do trế n thi  trượ ng quo c tế , già  thế  giợ i cu à no  
là  3$ mo  t đợn vi . Cung và  cà u trong nượ c ợ  mo  t quo c già đượ c cho dượ i đà ỹ: 

 

Già  ($/đợn vi ) 7 6 5 4 3 2 

Lượ ng cung (triế  u đợn vi ) 13 11 9 7 5 3 

Lượ ng cà u (triế  u đợn vi ) 4 5 6 7 8 9 

  

a) Hà ỹ viế t phượng trì nh đượ ng cung và  phượng trì nh đượ ng cà u. 

b) Đo   co dà n cu à cà u và  cu à cung thếo già  ợ  mư c già  3$ là  bào nhiế u? ợ  mư c già  4$ là  bào 
nhiế u? 

c) Nế u kho ng co  cà c hà ng rà o thượng mà i thì  già  trong nượ c và  lượ ng nhà  p khà u sà n 
phà m A là  bào nhiế u? 

d) Nế u chì nh phu  đà  t mư c thuế  quàn là  3$ mo  t đợn vi  sà n phà m  thì  lượ ng nhà  p khà u là  
bào nhiế u? Chì nh phu  sế  thu đượ c doành thu là  bào nhiế u tư  thuế  quàn nà ỹ? Mà t 
kho ng trong trượ ng hợ p nà ỹ là  bào nhiế u? 

e) Hà ỹ minh hoà  cà c kế t quà  trế n bà ng đo  thi . 

 

5. Cho cà c tho ng tin sàu vế  thi  trượ ng sà n phà m gà o ợ  Nàm Đi nh: 

Già  thi  trượ ng tư  do cu à gà o là  5 nghì n đo ng mo  t kg; sà n lượ ng trào đo i là  10 tà n; co 
dà n cu à cà u thếo già  cu à gà o ợ  mư c già  hiế  n hà nh là  -0,5; co dà n cu à cung gà o ợ  mư c 
già  đo  là  1. 

a) Hà ỹ viế t phượng trì nh đượ ng cung và  phượng trì nh đượ ng cà u cu à thi  trượ ng vế  gà o, 
biế t rà ng chu ng là  như ng  đượ ng thà ng. 

b) Nế u chì nh phu  trợ  cà p cho ngượ i sà n xuà t 1 nghì n đo ng mo  t kg gà o bà n rà thì  già  và  
sà n lượ ng trào đo i sế  là  bào nhiế u? 

c) Ngượ i tiế u du ng co  đượ c lợ i tư  viế  c trợ  cà p nà ỹ kho ng? Nế u co  thì  ngượ i tiế u du ng 
(tì nh thếo to ng thế ) đượ c bào nhiế u tư  to ng trợ  cà p chì nh phu  thành toà n?  

 

6. Mo  t co ng tỹ sà n xuà t linh kiế  n điế  n tư  xà c đi nh đượ c rà ng ợ  cà c mư c già  hiế  n thợ i cà u 
trong ngà n hà n vế  đế n hì nh vo  tuỹế n no  sà n xuà t rà co  co dà n thếo già  là  -2 và  cà u vế  
loà cu à vo  tuỹế n là  -1,5. 

a) Nế u co ng tỹ nà ỹ quỹế t đi nh tà ng già  cu à cà  hài loà i sà n phà m lế n10% thì  điế u gì  sế  xà ỹ 
rà vợ i lượ ng bà n và  doành thu cu à  no ? 

b) Tư  như ng tho ng tin trế n bà n co  thế  no i đượ c sà n phà m nà o tà o rà nhiế u doành thu 
nhà t cho hà ng kho ng? Nế u co  thì  tà i sào? Nế u kho ng thì  cà n thế m tho ng tin gì ? 

 

7. Thi  trượ ng gà o ợ  Hà  no  i đượ c cho bợ i cà c đượ ng cung cà u sàu: 
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  cung P = 3Q - 12,8 

  cầu   P = 8,26 - Q 

Trong đo  già  tì nh bà ng nghì n đo ng/kg, sà n lượ ng tì nh bà ng tà n. 

a) Hà ỹ tì nh mư c già  và  sà n lượ ng cà n bà ng cu à thi  trượ ng tư  do. 

b) Tì nh thà  ng dư tiế u du ng và  co dà n cu à cà u thếo già  ợ  mư c già  thi  trượ ng tư  do. 

c) Già  sư  chì nh phu  muo n trợ  cà p cho no ng dà n đế  già  gà o già m xuo ng co n 2,5 nghì n 
đo ng/kg thì  mư c trợ  cà p/kg phà i là  bào nhiế u? 

d)  Ai, ngượ i sà n xuà t hàỹ ngượ i tiế u du ng, là  ngượ i nhà  n đượ c nhiế u hợn tư  to ng so  tiế n 
trợ  cà p cu à chì nh phu ? 

 

8. Ở  sà n bàỹ Kếnnếdỹ cung vế  diế  n tì ch cho mà ỹ bàỹ hà  cà nh là  60 cho /giợ  khi thợ i tiế t 
to t. Già  sư  rà ng như ng cho  hà  cà nh bi  hà n chế  bà ng già . Phì  hà  cà nh  thì ch hợ p  

a) Và o lu c 5 đế n 6 giợ  sà ng như ng ngà ỹ thư  sà u là  bào nhiế u khi cà u là  P = 6000 -5QD?  

b) Và o lu c 10 đế n 11 giợ  sà ng như ng ngà ỹ thư  hài là  bào nhiế u  khi cà u là  100 - 2QD? 

 

9. Cà u thi  trượ ng vế  mà ỹ vi tì nh ợ  thi  trà n Sượng Mài là  P = 1000 - Q. Cung mà ỹ vi tì nh 
co  đi nh ợ  mư c 500 đợn vi . Già  tì nh bà ng $. 

a) Hà ỹ xà c đi nh già  và  sà n lượ ng cà n bà ng cu à mà ỹ vi tì nh. ợ   mư c già  đo  co dà n cu à cà u 
thếo già  là  bào nhiế u? 

b) Nế u chì nh phu  đà  t trà n già  là  400 thì  điế u gì  sế  xà ỹ rà vợ i già  và  sà n lượ ng cà n bà ng 
cu à thi  trượ ng? Ai đượ c lợ i và  ài bi  thiế  t trong trượ ng hợ p nà ỹ? Khoà n thiế  t hà i hàỹ 
lợ i ì ch (nế u co ) đo  bà ng bào nhiế u? 

c) Nế u chì nh phu  đà nh thuế  và o ngượ i tiế u du ng 5$ mo  t mà ỹ vi tì nh ho  muà thì  ài sế  bi  
thiế  t hà i? Khoà n thiế  t hà i đo  bà ng bào nhiế u? Ngượ i tiế u du ng co  đượ c lợ i kho ng? 

d) Nế u chì nh phu  muo n to i đà hoà  doành thu cho như ng ngượ i  sà n xuà t thì  già  nà o sế  
đượ c chì nh phu  đà  t rà?  

 

10. Ngà nh sà n xuà t xi mà ng co  thế  bà n ợ  thi  trượ ng miế n Bà c  hoà  c thi  trượ ng miế n Nàm. 
Hà m cà u vế  xi mà ng ợ  thi  trượ ng miế n Bà c là   

  P = 20 - 0,01Q 

co n ợ  thi  trượ ng miế n Nàm là  

  P = 15 - 0,005Q 

a) Cung xi mà ng cho mo i thi  trượ ng là  co  đi nh ợ  mư c Q = 1100. Hà ỹ xà c đi nh già  cu à xi 
mà ng bà n ợ  thi  trượ ng miế n Bà c, bà n ợ  thi  trượ ng miế n Nàm. 

b) Tì nh co dà n cu à cà u thếo già  ợ  cà c mư c già  tì nh đượ c trong  cà c trượ ng hợ p trế n. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 4 

 

c) Hà ỹ dư  đoà n doành thu cu à như ng ngượ i sà n xuà t sà n phà m A khi cung tà ng lế n thà nh 
Q = 1150. 

d) Già  sư  thi  hiế u cu à ngượ i tiế u du ng ợ  thi  trượ ng X thàỹ đo i  là m di ch chuỹế n đượ ng 
cà u đế n P = 25 - 0,01Q 

Hà ỹ cho biế t à nh hượ ng cu à sư  thàỹ đo i nà ỹ đế n già  và  co dà n cu à cà u thếo già .  

 

11. Cho hà m cà u sàu 

  QDb = 52 - 1,8Pb + 0,2 Pl + 0,9Pg 

trong đo  QDb là  lượ ng cà u vế  thi t bo , Pb là  già  thi t bo , Pl là  già  thi t lợ n, và  Pg là  già  thi t 
gà . Cà c già  tì nh bà ng nghì n đo ng/kg, cà c so  lượ ng tì nh bà ng kg. Hà ỹ xà c đi nh: 

a) Co dà n cu à cà u vế  thi t bo  thếo già  cu à bà n thà n no . 

b) Co dà n cu à cà u vế  thi t bo  thếo già  thi t lợ n. 

c) Co dà n cu à cà u vế  thi t bo  thếo già  thi t gà . 

d) Cà c già  tri  chì nh xà c cu à cà c co dà n nà ỹ, biế t Pb = 30  nghì n đo ng/kg, Pl = 25 nghì n 
đo ng/kg, Pg = 20 nghì n đo ng/ kg. 

 

12. Mo  t ngượ i tiế u du ng co  hà m ì ch lợ i là  U (X,Y) = (Y-1)X, trong đo  X và  Y là  cà c so  lượ ng 
hà ng hoà  tiế u du ng. Già  cu à cà c hà ng hoà  tượng ư ng là  PX và  PY. 

a) Cà c đượ ng bà ng quàn cu à ngượ i tiế u du ng nà ỹ co  dà ng gì ? 

b) Hà ỹ xà c đi nh tỹ  lế   thàỹ thế  cà  n biế n ợ  mo  t điế m trế n đượ ng bà ng quàn. 

c) Hà ỹ xà c đi nh đượ ng thu nhà  p - tiế u du ng cho cà  nhà n nà ỹ. 

d) Nế u ngà n sà ch cu à ngượ i nà ỹ là  B0 = 1000, PX = 10 và  PY = 10 thì  kế t hợ p hà ng hoà  nà o 
sế  to i đà hoà  mư c tho à mà n cu à ngượ i tiế u du ng nà ỹ? 

e) Nế u ngà n sà ch cu à ngượ i nà ỹ tà ng lế n thà nh B1 = 1200 thì  kế t hợ p tiế u du ng to i ưu 
nà o sế  đượ c cho n? 

f) Nế u ngà n sà ch và n như bàn đà u nhưng già  hà ng hoà  Y già m xuo ng mo  t nư à thì  lượ ng 
cà u hà ng hoà  X và  hà ng hoà  Y thàỹ đo i như thế  nà o? 

 

13. Già  sư  mo  t cà  nhà n hà ng nà m chi cho lượng thư c thư c phà m 10.000$ khi già  cu à lượng 
thư c thư c phà m là  2$ mo  t đợn vi ,  thu nhà  p cu à cà  nhà n nà ỹ là  25.000$ mo  t nà m, cà u 
vế  lượng thư c thư c phà m cu à cà  nhà n nà ỹ co  co dà n thếo thu nhà  p là  0,5 và  co dà n 
thếo già  là  - 1. 

a) Nế u thuế  bà n hà ng tì nh thếo đợn vi  bà n rà là m cho già  cu à lượng thư c thư c phà m tà ng 
lế n gà p đo i thì  điế u gì  sế  xà ỹ rà vợ i tiế u du ng lượng thư c thư c phà m cu à cà  nhà n nà ỹ? 
(Gợ i ỹ : sư  du ng co dà n cu à cà u thếo già  trong mo  t khoà ng). 
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b) Già  sư  chì nh phu  già m thuế  thu nhà  p cho cà  nhà n nà ỹ 5000$ mo  t nà m đế  già m bợ t à nh 
hượ ng cu à thuế  bà n hà ng đà nh và o lượng thư c thư c phà m thì  tiế u du ng lượng thư c 
thư c phà m cu à  cà  nhà n nà ỹ sế  thàỹ đo i như thế  nà o? 

c) Cà  nhà n nà ỹ sế  đượ c lợ i hàỹ bi  thiế  t khi co  thuế  bà n hà ng kế t hợ p vợ i già m thuế  thu 
nhà  p so vợ i bàn đà u? (Gợ i ỹ : so sà nh  mư c đo   thoà  mà n trượ c và  sàu khi co  cà c sư  kiế  n 
đà  nế u). 

 

14. Mo  t cà  nhà n, co  hà m ì ch lợ i là  U = W1/2, trong đo  W là  cu à cà i. Ngượ i nà ỹ đàng cà n 
nhà c mo  t viế  c cà  cượ c mà  xà c suà t đượ c 49$ là  30%, và  xà c suà t kho ng đượ c gì  là  
70%. 

a) Ngượ i nà ỹ co  cà  cượ c kho ng nế u phà i cượ c 5$? 

b) Ngượ i nà ỹ co  cà  cượ c kho ng nế u phà i cượ c 2$? 

c) Ngượ i nà ỹ co  cà  cượ c vợ i chi phì  5$ kho ng nế u hà m ì ch lợ i co  dà ng U = W? 

d) Ngượ i nà ỹ co  cà  cượ c vợ i chi phì  20$ kho ng nế u hà m ì ch lợ i   co  dà ng U = W? 

e) Ngượ i nà ỹ co  cà  cượ c vợ i chi phì  20$ kho ng nế u hà m ì ch lợ i   co  dà ng U = W2? 

15. Hà m sà n xuà t cu à mo  t hà ng sà n xuà t mà ỹ tì nh, A, đượ c cho  bợ i Q = 10K0,5L0,5, trong 
đo  Q là  so  mà ỹ tì nh đượ c sà n xuà t rà/ngà ỹ, K là  so  giợ  tư bà n/ngà ỹ, và  L là  so  giợ  lào 
đo  ng/ngà ỹ. Mo  t hà ng khà c, B, co  hà m sà n xuà t là  Q = 10K0,6 L0,4. 

a) Nế u cà  hài hà ng sư  du ng cu ng mo  t so  lượ ng lào đo  ng bà ng so  lượ ng tư bà n thì  hà ng 
nà o sế  tà o rà nhiế u sà n phà m hợn? 

b) Già  sư  so  giợ  tư bà n bi  giợ i hà n là  9 giợ  mà ỹ, nhưng lào đo  ng co  cung kho ng hà n chế . 
ợ  hà ng nà o sà n phà m cà  n biế n cu à lào đo  ng lợ n hợn? Già i thì ch.  

c) Cà c hà m sà n xuà t nà ỹ biế u thi  hiế  u suà t tà ng, già m hàỹ kho ng đo i thếo quỹ mo ? 

 

16. Mo  t hà ng co  hà m sà n xuà t dà i hà n (sà n lượ ng/tuà n) là  

  Q = 10L1/2K1/2 

Già  cà c ỹế u to  là : Lào đo  ng100$ mo  t tuà n;  

   Mà ỹ mo c thiế t bi  200$ mo  t tuà n. 

a) Nế u hà ng sà n xuà t 200 đợn vi  sà n phà m thì  so  lượ ng lào đo  ng và  mà ỹ mo c thiế t bi  to i 
thiế u hoà  chi phì  là  bào nhiế u? 

b) Nế u hà ng sà n xuà t 400 đợn vi  sà n phà m thì  so  lượ ng lào đo  ng và  mà ỹ mo c thiế t bi  to i 
thiế u hoà  chi phì  là  bào nhiế u? Chi phì  cà  n biế n và  chi phì  trung bì nh dà i hà n trong mo i 
trượ ng hợ p là  bào nhiế u? (nghì à là  nế u sà n lượ ng bà ng 200 và  400). 

c) Điế u gì  xà ỹ rà vợ i to ng chi phì , chi phì  trung bì nh và  chi phì   cà  n biế n khi sà n lượ ng là  
200,   400  nế u   hà ng  sà n  xuà t  co   hiế  u  quà   hợn nế n  hà m  sà n  xuà t  trợ   thà nh Q = 
11K1/2L1/2? 
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d) Khi già  thuế  mà ỹ mo c thiế t bi  và  tiế n lượng tà ng 10% thì  điế u gì  xà ỹ rà vợ i to ng chi phì  
và  chi phì  cà  n biế n. 

 

17. Hà m sà n xuà t đo i vợ i sà n phà m A  là  Q  = 100KL (đợn vi  sà n phà m/ngà ỹ). Nế u già  tư 
bà n là  120 nghì n đo ng mo  t ngà ỹ và  già  lào đo  ng là  30 nghì n đo ng mo  t ngà ỹ thì  chi phì  
to i thiế u cu à viế  c sà n xuà t 10.000 đợn vi  sà n phà m là  bào nhiế u? 

18. Già  sư  rà ng hà m sà n xuà t đượ c cho bợ i f(K,L) = KL2, và  rà ng già  cu à tư bà n là  10 nghì n 
đo ng và  già  lào đo  ng là  15 nghì n đo ng. Kế t hợ p lào đo  ng - tư bà n nà o to i thiế u hoà  chi 
phì  cu à viế  c sà n xuà t mo  t mư c sà n lượ ng bà t kỹ  nà o đo  là  gì ? 

 

19. Cho hà m sà n xuà t cu à mo  t hà ng như sàu: 

So  lượ ng lào đo  ng (ngượ i/ngà ỹ)      1     2    3    4    5     6     7 

Sà n lượ ng(đợn vi sà n phà m/ngà ỹ)  21  50  73  82  92  99  102 

a) Hà ỹ tì nh sà n phà m cà  n biế n cho cà c co ng nhà n. 

b) ợ  lượ ng lào đo  ng nà o quỹ luà  t hiế  u suà t già m dà n bà t đà u thế  hiế  n? 

c) Mo i quàn hế   giư à đo   do c cu à đượ ng to ng sà n lượ ng và  đượ ng sà n phà m cà  n biế n là  gì ? 

 

20. Tì nh sà n phà m cà  n biế n và  sà n phà m trung bì nh cu à tà t cà  cà c ỹế u to  trong cà c hà m 
sà n xuà t sàu: 

a) Q = f(L,K,T) = 100L2KT 

b) Q = f(L,K) = 10L + 5K –L2 - 2K +3KL 

c) Q = L0,64K0,36 

d) Q = L0,43K0,58 

e) Q = LaKb 

 

21. Mo  t hà ng co  hà m sà n xuà t ngà n hà n sàu: 

 Lào đo  ng/tuà n  0     1     2      3       4      5       6 

 Sà n lượ ng/tuà n  0     3     7    11,5   16    19    21 

a) Hà ỹ vế  cà c đượ ng sà n phà m trung bì nh và  sà n phà m cà  n biế n cu à lào đo  ng trế n mo  t 
đo  thi . 

b) Già  sư  tiế n lượng là  5$/tuà n, hà ỹ vế  cà c đượ ng chi phì  biế n        đo i và  chi phì  cà  n biế n 
ngà n hà n. 

c) Già  sư  chi phì  co  đi nh là  10$/tuà n, hà ỹ vế  cà c đượ ng chi phì    cà  n biế n và  trung bì nh 
ngà n hà n. 
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22. Già  sư  rà ng hà m to ng chi phì  đo i vợ i mo  t ngà nh đượ c cho bợ i phượng trì nh bà  c bà 
sàu: TC = a + bQ + cQ2 +dQ3. Hà ỹ chì   rà rà ng hà m nà ỹ nhà t quà n vợ i đượ ng chi phì  
trung bì nh dà ng chư  U vợ i ì t nhà t là  mo  t so  già  tri  cu à cà c thàm so  a, b, c, và  d. 

 

23. Trong mo  t thi  trượ ng cà nh trành hoà n hà o co  200 ngượ i bà n và  100 ngượ i muà. 
Như ng ngượ i bà n co  hà m cung gio ng nhàu là  6q = 10P - 1000. Như ng ngượ i bà n co  
hà m cà u gio ng nhàu là         q = -7,5P + 2250. 

a) Hà ỹ xà c đi nh hà m cung và  hà m cà u thi  trượ ng. 

b) Hà ỹ xà c đi nh già  và  sà n lượ ng cà n bà ng cu à thi  trượ ng nà ỹ. 

c) Nế u hà m cà u thi  trượ ng là  P = -0,003Q + 300 thì  già  và  sà n lượ ng cà n bà ng mợ i sế  là  
bào nhiế u? 

 

24. Già  sư  rà ng biế u cà u thi  trượ ng vế  sà n phà m A là : 

Già ($)        8      7      6 5        4 3  2  1 

Lượ ng cà u     1.000  2.000  4.000 8.000 16.000 32.000  64.000 150.000 

 

Chi phì  cà  n biế n và  chi phì  trung bì nh cu à mo i hà ng cà nh trành là  

 Mư c sà n lượ ng      100    200   300   400   500   600 

 Chi phì  cà  n biế n ($)       2,0     3,0    4,0    5,0    6,0    7,0 

 Chi phì  trung bì nh($)     2,0     2,5    3,0    3,5    4,0    4,5 

Già  sư  rà ng già  cà n bà ng thi  trượ ng cu à sà n phà m A là  6$. 

a) Hà ỹ xà c đi nh mư c sà n lượ ng to i đà hoà  lợ i nhuà  n cu à hà ng và  lợ i nhuà  n to i đà đo . 

b) Vế  đượ ng cà u thi  trượ ng và  xà c đi nh điế m cà n bà ng thi       trượ ng. 

c) Lu c đà u co  bào nhiế u hà ng (gio ng nhàu) sà n xuà t sà n phà m A?  

d) Trong dà i hà n lợ i nhuà  n sế  bà ng kho ng. Điế u đo  xà ỹ rà ợ  mư c già  nà o? ợ  già  đo  co  bào 
nhiế u hà ng sà n xuà t sà n phà m A? 

 

25. Mo  t hà ng cà nh trành hoà n hà o co  hà m to ng chi phì  sàu: 

  C = 250X - 20X2 + 2X3 

a) Hà m cung cu à hà ng là  gì ? 

b) Sà n lượ ng to i thiế u hoà  chi phì  cà  n biế n là  bào nhiế u? 

c) Sà n lượ ng và  già  cà n bà ng dà i hà n cu à hà ng là  bào nhiế u nế u mo i hà ng đế u co  hà m chi 
phì  gio ng nhàu. 

d) ợ  cà n bà ng dà i hà n nà ỹ lợ i nhuà  n là  bào nhiế u? 
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e) Già  sư  bà ỹ giợ  hà ng nà ỹ là  nhà  đo  c quỹế n và  gà  p đượ ng cà u     P = 550 - 10X. Già , sà n 
lượ ng và  lợ i nhuà  n cà n bà ng là   bào nhiế u? 

 

26. Đượ ng chi phì  trung bì nh ngà n hà n cu à tà t cà  cà c hà ng trong ngà nh là   

  C = 50 + (X - 50)2 

Cà c hà ng bà n cho hài nho m ngượ i tiế u du ng, nho m 1 và  nho m 2. Đượ ng cà u cu à nho m 
1 là  P1 = 250 - 2X1, và  cu à nho m 2 là   P 2 = 200 -X2. Hà ỹ tì nh: 

a) Sà n lượ ng và  già  nế u cà  thi  trượ ng đượ c già  đi nh là  ư ng xư      thếo như ng già  đi nh cu à 
cà nh trành hoà n hà o. 

b) Sà n lượ ng, già  bà n và  lợ i nhuà  n trong đo  c quỹế n bà n thuà n tuỹ . 

c) Sà n lượ ng, già  bà n và  lợ i nhuà  n trong đo  c quỹế n bà n phà n biế  t già . 

 

27. Mo  t hà ng cà nh trành hoà n hà o co  hà m chi phì  biế n đo i trung bì nh là  

   AVC = 2q+ 3 

a) Viế t phượng trì nh biế u diế n đượ ng cung cu à hà ng và  xà c đi nh mư c già  mà  hà ng phà i 
đo ng cư à sà n xuà t. 

b) Khi già  bà n sà n phà m là  19$ thì  hà ng bi  lo  5,5$. Tì m mư c già  và  sà n lượ ng hoà  vo n cu à 
hà ng. 

c) Hà ng sế  sà n xuà t bào nhiế u sà n phà m đế  to i đà hoà  lợ i nhuà  n nế u già  bà n trế n thi  
trượ ng là  30$. Tì nh lợ i nhuà  n cư c đà i đo . 

d) Nế u chi phì  cà  n biế n cu à hà ng già m 1$ thì  sà n lượ ng và  lợ i nhuà  n cu à hà ng sế  thàỹ đo i 
như thế  nà o (già  thi  trượ ng và n là  30$)? 

 

28. Mo  t hà ng đà  xà ỹ dư ng nhà  mà ỹ và  muà sà m mà ỹ mo c thiế t bi  đế  sà n xuà t đì à cà nhà c 
và  co  thế  bà n mo  t so  lượ ng kho ng hà n chế  ợ  mư c già  21 nghì n mo  t đì à. Cà c so  liế  u vế  
chi phì  sà n xuà t cu à hà ng là : 

Sà n lượ ng/ngà ỹ (bà ng)  0    1    2    3   4    5      6     7       8 

To ng chi phì / ngà ỹ (nghì n)  50  55  62  75 96 125 162  203  248  

a) Mư c sà n lượ ng to i đà hoà  lợ i nhuà  n cu à hà ng là  bào nhiế u? 

b) Hà ng co  nế n sà n xuà t kho ng? Tà i sào? 

c) Hà ỹ tì nh thà  ng dư sà n xuà t cu à hà ng ợ  mư c già  hiế  n thợ i.   

 

29. Mo  t hà ng cà nh trành hoà n hà o co  hà m chi phì  biế n đo i bì nh quà n là :  AVC = 2q 
+ 4 ($) 

a) Viế t phượng trì nh biế u diế n hà m chi phì  cà  n biế n cu à hà ng và  xà c đi nh mư c già  mà  
hà ng phà i đo ng cư à sà n xuà t. 
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b) Khi già  bà n cu à sà n phà m là  $24 thì  hà ng bi  lo  vo n $150. Tì m mư c già  và  sà n lượ ng hoà  
vo n cu à hà ng. 

c) Hà ng sế  sà n xuà t bào nhiế u sà n phà m đế  to i đà hoà  lợ i nhuà  n nế u già  bà n trế n thi  
trượ ng là  $84. Tì nh lợ i nhuà  n cư c đà i đo . 

d) Minh hoà  cà c kế t quà  trế n bà ng đo  thi . 

 

30. Mo  t hà ng đo  c quỹế n bà n co  hà m cà u vế  sà n phà m cu à mì nh là : P = 1000 - Q.  

Chi phì  bì nh quà n cu à hà ng là  kho ng đo i và  bà ng 300. 

a) Chi phì  cà  n biế n cu à hà ng là  bào nhiế u? 

b) Xà c đi nh sà n lượ ng, già , doành thu và  lợ i nhuà  n cu à hà ng khi thếo đuo i cà c mu c tiế u: 
to i đà hoà  doành thu; to i đà hoà  lợ i nhuà  n. 

c) Già  sư  hà ng phà i chi u mo  t mư c thuế  co  đi nh (đo ng mo  t là n) T = 1500 thì  già  sà n lượ ng 
và  lợ i nhuà  n cư c đà i cu à hà ng sế   thàỹ đo i thế  nà o? 

d) Nế u nhà  đo  c quỹế n nà ỹ co  thế  phà n biế  t già  hoà n hà o thì  lợ i nhuà  n cu à no  sế  là  bào 
nhiế u? 

 

31. Mo  t hà ng đư ng trượ c đượ ng cà u P = 50 - 2Q. Chi phì  cà  n biế n cu à hà ng là  MC = Q + 5.
  

a) Đế  to i đà hoà  lợ i nhuà  n hà ng phà i sà n xuà t bào nhiế u sà n phà m và  đà  t già  nà o? Khi đo  
to ng doành thu cu à hà ng bà ng   bào nhiế u? 

b) Già  sư  hà ng phà i chi u thuế  co  đi nh đo ng mo  t là n là  $60 thì  lợ i nhuà  n cu à hà ng sế  thàỹ 
đo i thế  nà o? Già i thì ch? 

c) Nế u phà i đo ng thuế  $10 trế n mo  t đợn vi  sà n phà m thì  hà ng sế  phà i sà n xuà t sà n lượ ng 
bào nhiế u và  đà  t già  nà o đế  to i đà hoà  lợ i nhuà  n? 

d) Tì nh khoà n mà t kho ng (thiế  t hà i cu à xà  ho  i) do sư c mà nh thi  trượ ng ợ  cà u à gà ỹ rà. 

 

32. Trong mo i trượ ng hợ p đà  cho dượ i đà ỹ hà ỹ tì nh già  và  sà n lượ ng to i đà hoà  lợ i nhuà  n 
cu ng như mư c lợ i nhuà  n to i đà đo . 

a) P = 50 - 2Q - 4Q2 và  ATC = Q + 5 

b) TR = 25Q - 0,8Q2 và  TC = 2 + 20Q + 0,1Q2 

c) P = 50 -5Q và  TC = Q2 + 4Q 

 

33. Vợ i tì nh huo ng ợ  bà i 32, hà ỹ xà c đi nh à nh hượ ng cu à viế  c đà nh thuế  mo  tà  dượ i đà ỹ: 

a) Thuế  đà nh thếo đợn vi  sà n phà m  t = 2 đà nh và o 32a, điế u gì  xà ỹ rà vợ i già  và  sà n 
lượ ng to i đà hoà  lợ i nhuà  n, lợ i nhuà  n? Doành thu thuế  bà ng bào nhiế u? 
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b) Nế u thuế  10% đà nh và o doành thu ợ  cà u 32b thì  điế u gì  sế  xà ỹ rà vợ i vợ i già  và  sà n 
lượ ng to i đà hoà  lợ i nhuà  n, lợ i nhuà  n mợ i là  bào nhiế u? Doành thu thuế  bà ng bào 
nhiế u? 

c) Nế u thuế  thu tro n go i T = 3 đà nh và o cà u 32c thì  điế u gì  sế  xà ỹ rà vợ i già  và  sà n lượ ng 
to i đà hoà  lợ i nhuà  n, lợ i nhuà  n mợ i là  bào nhiế u? 

 

34. Cà u thi  trượ ng vế  sà n phà m Y là   

P = 100 - Q 

Thi  trượ ng nà ỹ do mo  t hà ng đo  c quỹế n kho ng chế . Chi phì  cu à hà ng đo  c quỹế n nà ỹ là  

  C = 500 + Q2 + 4Q 

a) Hà ỹ xà c đi nh già  và  sà n lượ ng to i ưu cho hà ng đo  c quỹế n nà ỹ. Hà ng tà o rà bào nhiế u 
lợ i nhuà  n và  thà  ng dư tiế u du ng? Mà t kho ng do sư c mà nh đo  c quỹế n gà ỹ rà là  bào 
nhiế u?  

b) Nế u hà ng muo n to i đà hoà  doành thu thì  no  phà i cho n già  và  sà n lượ ng nà o? Khi đo  lợ i 
nhuà  n là  bào nhiế u? 

c) Già  sư  chì nh phu  đà  t trà n già  là  60 thì  hà ng sế  sà n xuà t bào nhiế u đế  thu đượ c lợ i 
nhuà  n cư c đà i? Lu c đo  thà  ng dư tiế u du ng và  mà t kho ng bi  à nh hượ ng như thế  nà o? 

d) Hà ỹ minh hoà  cà c kế t quà  tì nh đượ c trế n đo  thi . 

 

35. Mo  t ngà nh cà nh trành hoà n hà o gà  p đượ ng cà u P = 20 - 2Q, trong đo  P là  già  tì nh bà ng 
$/mo  t nghì n đợn vi , Q là  nghì n đợn vi  sà n phà m mo  t tuà n, sà n xuà t vợ i già  cung kho ng 
đo i là  1$/mo  t nghì n đợn vi . 

a) Tì nh thà  ng dư tiế u du ng mà  như ng ngượ i muà sà n phà m nà ỹ đượ c hượ ng. 

b) Bà ỹ giợ  già  sư  rà ng mo  t hà ng hợ p nhà t đượ c cà  ngà nh là i. Chi phì  cà  n biế n và  chi phì  
trung bì nh  dà i hà n cu à hà ng tì nh cho mo  t nghì n đợn vi  sà n phà m là  1$. Hà ỹ tì nh sà n 
lượ ng, già , lợ i nhuà  n và  thà  ng dư tiế u du ng. 

c) Già  sư  thuế  0,1$/mo  t nghì n đợn vi  sà n phà m đượ c đà  t rà. Hà ỹ tì nh là i cà c cà u trà  lợ i 
cho cà u a và  cà u b. 

 

36. Mo  t hà ng hoà t đo  ng trong như ng thi  trượ ng cà nh trành hoà n hà o. Già  sà n phà m cu à 
no  là  40$, già  ỹế u to  sà n xuà t cu à no  là  300$. Hà ng chì  sư  du ng mo  t ỹế u to  sà n xuà t 
biế n đo i là  K. Hà m sà n xuà t cu à hà ng là  Q = 200K - K2. Hà ỹ xà c đi nh cà c so  lượ ng to i 
đà hoà  lợ i nhuà  n sàu đà ỹ: 

a) Lượ ng tư bà n sư  du ng. 

b) To ng sà n lượ ng sà n xuà t rà. 

c) To ng doành thu, to ng chi phì  và  to ng lợ i nhuà  n, biế t chi phì  co  đi nh là  300.000$. 
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37. Mo  t hà ng kiế m soà t đượ c toà n bo   thi  trượ ng gà  p cà u đo i vợ i  hài nho m khà ch hà ng 
như sàu:  

 Nhóm 1 P = 40 - 2Q1 

 Nhóm 2 P = 20 - 2Q2 

Trong đo  Q là  nghì n đợn vi  mo  t tuà n, chi phì  cà  n biế n và  chi phì  trung bì nh dà i hà n là  
kho ng đo i và  bà ng 2$ (cho mo  t nghì n đợn vi  sà n phà m). 

a) Hà ỹ tì nh sà n lượ ng, già  và  lợ i nhuà  n cho nhà  đo  c quỹế n nà ỹ. 

b) Tì nh khoà n mà t kho ng do sư c mà nh đo  c quỹế n gà ỹ rà ợ  cà u a. 

c) Già  sư  nhà  đo  c quỹế n nà ỹ co  thế  phà n biế  t đo i xư  vợ i khà ch hà ng bà ng già . Hà ỹ xà c 
đi nh sà n lượ ng và  già  bà n cho mo i nho m khà ch hà ng. 

d) Tì nh lợ i nhuà  n mà  nhà  đo  c quỹế n co  thế  thu đượ c khi tiế n hà nh phà n biế  t già .  

 

38. Đượ ng cà u cu à mo  t hà ng đượ c cho bợ i P = 500 - 2Q. Già  hiế  n thợ i cu à hà ng là  300$ và  
hà ng bà n 100 sà n phà m mo  t tuà n. 

a) Hà ỹ tì nh doành thu cà  n biế n cho hà ng ợ  mư c già  và  sà n lượ ng hiế  n thợ i du ng biế u thư c 
doành thu cà  n biế n. 

b) Già  sư  rà ng chi phì  cà  n biế n cu à hà ng bà ng kho ng thì  co  phà i hà ng hiế  n đàng to i đà hoà  
đượ c lợ i nhuà  n cu à mì nh kho ng? 

  

39. ợ  mo  t đi à phượng co  100 ho   già đì nh, mo i ho   già đì nh co  đượ ng cà u vế  điế  n là  P = 10 
- q. Co ng tỹ điế  n lư c đo  c quỹế n ợ  đi à phượng đo  co  chi phì  sà n xuà t điế  n là  TC = 1000 
+ Q. 

a) Nế u chì nh phu  muo n kho ng co  mất không (DL) thì  chì nh phu  phà i buo  c co ng tỹ điế  n 
lư c đà  t già  bà ng bào nhiế u? Trong trượ ng hợ p nà ỹ sà n lượ ng đượ c tà o rà là  bào nhiế u? 
Hà ỹ tì nh   lợ i nhuà  n cu à hà ng và  thà  ng dư tiế u du ng ợ  mư c già  đo . 

b) Nế u chì nh phu  muo n co ng tỹ điế  n ợ  đi à phượng đo  kho ng bi     lo  thì  mư c già  thà p nhà t 
chì nh phu  co  thế  buo  c co ng tỹ điế  n lư c phà i đà  t rà là  bào nhiế u? Hà ỹ tì nh sà n lượ ng, 
lợ i nhuà  n cu à nhà  đo  c quỹế n và  thà  ng dư cu à ngượ i tiế u du ng trong trượ ng hợ p nà ỹ. 
Nế u co  mà t kho ng (DL) thì  mà t kho ng đo  bà ng bào nhiế u? 

c) Đế  trà nh mất không (DL) chì nh phu  co  thế  bà t cà c ho   già đì nh đo ng mo  t khoà n tiế n co  
đi nh thì  mợ i đượ c muà điế  n. Khi đo  co ng tỹ co  thế  đà  t già  như đà  tì nh đượ c ợ  cà u a. 
Lượ ng tiế n mo i ho   sế  trà  là  bào nhiế u? Cà c ho   co  sà n sà ng đo ng khoà n tiế n đo  đế  đượ c 
muà điế  n kho ng? Tà i sào? 

d) Hà ỹ minh hoà  cà c kế t quà  trế n bà ng đo  thi . 

 

40. Mo  t hà ng sà n xuà t đo  c quỹế n gà  p đượ ng cà u 
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2

144

P
Q   

Chi phì  biế n đo i trung bì nh cu à hà ng là  AVC = Q1/2 và  chi phì  co  đi nh là  5. (Già  và  chi 
phì  tì nh bà ng $.) 

a) Già  và  sà n lượ ng to i đà hoà  lợ i nhuà  n cu à hà ng là  bào nhiế u? Tì nh lợ i nhuà  n to i đà đo . 

b) Già  sư  chì nh phu  đà  t trà n già  là  4$ mo  t đợn vi  sà n phà m thì  nhà  đo  c quỹế n sế  sà n xuà t 
bào nhiế u? Lợ i nhuà  n cu à no  khi đo  bà ng bào nhiế u? 

c) Già  sư  chì nh phu  muo n đà  t trà n già  đế  sào cho nhà  đo  c quỹế n sà n xuà t rà mư c sà n 
lượ ng cào nhà t co  thế  (nhà  đo  c quỹế n kho ng bi  lo ) thì  chì nh phu  phà i cho n mư c già  
nà o? 

d) Hà ỹ minh hoà  cà c kế t quà  trế n bà ng đo  thi . 

 

41. Mo  t hà ng co  hài nhà  mà ỹ, chi phì  cu à mo i nhà  mà ỹ là : 

     Nhà  mà ỹ 1: 2

111 10)( QC  

    Nhà  mà ỹ 2: 2

222 20)( QC . 

Hà ng gà  p đượ ng cà u sàu: 

P = 700 - 5Q, trong đo  Q là  to ng sà n lượ ng, nghì à là  Q = Ql + Q2 

a) Hà ỹ vế  cà c đượ ng doành thu cà  n biế n cho hài nhà  mà ỹ, cà c đượ ng doành thu trung 
bì nh, doành thu cà  n biế n và  chi phì  cà  n biế n to ng co  ng (nghì à là  chi phì  cà  n biế n cu à 
viế  c sà n xuà t Q = Ql +Q2). Hà ỹ chì  rà sà n lượ ng to i đà hoà  lợ i nhuà  n cho mo i nhà  mà ỹ, 
to ng sà n lượ ng và  già . 

b) Hà ỹ tì nh già  tri  cu à Q1, Q2 và  Q, P to i đà hoà  lợ i nhuà  n đo . 

c) Già  sư  chì  co  chi phì  ợ  nhà  mà ỹ 1 tà ng lế n. Hà ng nế n điế u  chì nh như thế  nà o (nghì à là  
tà ng, già m hàỹ giư  nguỹế n) sà n lượ ng ợ  nhà  mà ỹ 1? Sà n lượ ng ợ  nhà  mà ỹ 2? To ng sà n 
lượ ng? Già ? 

 

42. Mo  t nhà  đo  c quỹế n sà n xuà t vợ i chi phì  là  C = 100 - 5Q + Q2,và  cà u là  P = 55 -2Q. 

a) Hà ng phà i sà n xuà t sà n lượ ng bà ng bào nhiế u và  đà  t già  nà o đế  to i đà hoà  lợ i nhuà  n? 
Hà ng tà o rà lợ i nhuà  n và  thà  ng dư tiế u du ng bà ng bào nhiế u? 

b) Nế u hà ng hà nh đo  ng như ngượ i chà p nhà  n già  và  đà  t MC = P thì  sà n lượ ng sế  là  bào 
nhiế u? Lu c đo  lợ i nhuà  n và  thà  ng dư   tiế u du ng sế  đượ c tà o rà là  bào nhiế u? 

c) Mà t kho ng tư  sư c mà nh đo  c quỹế n ợ  cà u a là  bào nhiế u? 

d) Già  sư  chì nh phu  đà  t trà n già  cho sà n phà m cu à nhà  đo  c quỹế n nà ỹ bà ng 27$. Điế u nà ỹ 
sế  à nh hượ ng như thế  nà o đế n sà n lượ ng, thà  ng dư tiế u du ng và  lợ i nhuà n cu à nhà  đo  c 
quỹế n? Mất không lu c nà ỹ sế  là  bào nhiế u? 

e) Nế u chì nh phu  đà  t trà n già  là  23$ thì  điế u đo  sế  à nh hượ ng       như thế  nà o đế n sà n 
lượ ng, thà  ng dư tiế u du ng và  lợ i nhuà  n       cu à nhà  đo  c quỹế n và  mất không?  
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f) Hà ỹ xếm xế t trà n già  bà ng 12$. Điế u nà ỹ à nh hượ ng như thế  nà o đế n sà n lượ ng, thà  ng 
dư tiế u du ng và  lợ i nhuà  n cu à nhà  đo  c quỹế n và  mất không? 

 

43. Hài hà ng ợ  trong thi  trượ ng so co là. Mo i hà ng đế u co  thế  cho n sà n xuà t sà n phà m chà t 
lượ ng thà p và  sà n lượ ng chà t lượ ng  cào. Lợ i nhuà  n đượ c cho ợ  màtrix thu nhà  p sàu: 

H
à n
g 
1

 

 Hà ng 2. 

 Chất lượng 
thấp 

Chất lượng 
cao 

Chất lượng 
thấp 

 

-20, -30 900, 600 

 

Chất lượng 
cao 

100, 800 50, 50 

 

a) Kế t quà  cà n bà ng Nàsh, nế u co , sế  là  bào nhiế u? 

b) Nế u như ng ngượ i quà n lỹ  mo i hà ng là  như ng ngượ i thà  n tro ng và  đo ng thợ i thếo chiế n 
lượ c maximin thì  kế t quà  sế  là  gì ? 

c) Kế t quà  hợ p tà c là  gì ? 

d) Hà ng nà o đượ c lợ i nhiế u nhà t tư  kế t quà  hợ p tà c nà ỹ? Hà ng đo  sế  trà  hà ng kià bào 
nhiế u đế  no  cà u kế t? 

 

44. Bà ng sàu cung cà p cà c so  liế  u vế  so  gio  dà u rư ng hà i đượ c mo i giợ  bà ng cà c so  lượ ng 
lào đo  ng khà c nhàu: 

So  ngượ i hà i dà u (mo  t giợ ) 1     2     3      4      5      6       7      8  

Sà n lượ ng dà u  (gio )  20   38    53    64    71    74    74    70  

a) Hà ỹ xà c đi nh so  ngượ i hà i đượ c thuế  nế u già  dà u rư ng là  1,25$/gio  và  mư c lượng giợ  
là  10$. 

b) Nế u già  dà u rư ng già m xuo ng co n 1$/gio  thì  so  ngượ i hà i đượ c thuế  sế  là  bào nhiế u? 

c) Minh hoà  kế t quà  tì nh đượ c bà ng đo  thi . 

  

45. Già  sư  rà ng biế u cung cà u sàu đà ỹ à p du ng cho mo  t thi  trượ ng lào đo  ng cu  thế  

 

Mư c lượng 

($/giợ ) 

4 5 6 7 8 9 10 
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Lượ ng cung lào đo  ng 

(so  co ng nhà n/giợ ) 

2 3 4 5 6 7 8 

Lượ ng cà u lào đo  ng  

(so  co ng nhà n/giợ ) 

6 5 4 3 2 1 0 

 

a) Hà ỹ xà c đi nh mư c lượng cà nh trành. 

b) Hà ỹ xà c đi nh mư c lượng cu à co ng đoà n. 

d) Hà ỹ xà c đi nh mư c lượng cu à ngượ i muà đo  c quỹế n. 

e) Hà ỹ minh hoà  cà c kế t quà  trế n bà ng đo  thi . 

46. Ngà nh sà n xuà t già ỹ cà nh trành hoà n hà o co  chi phì  tư nhà n cà  n biế n là  

  MPC = 60 + Q 

Chi phì  xà  ho  i cà  n biế n cu à viế  c sà n xuà t già ỹ là  

  MSC = 70 + Q 

Cà u thi  trượ ng vế  già ỹ là  

  P = 100 - Q 

a) Hà ỹ xà c đi nh mư c sà n lượ ng cà n bà ng cu à thi  trượ ng tư  do và  mư c sà n lượ ng to i ưu 
đo i vợ i xà  ho  i. 

b) Hà ỹ tì nh phà n mà t kho ng mà  ngà nh nà ỹ gà ỹ rà cho xà  ho  i bợ i à nh hượ ng hượ ng ngoà i 
cu à quà  trì nh sà n xuà t. 

c) Hà ỹ xà c đi nh mư c thuế  (thuế /đợn vi  sà n phà m) cà n thiế t đế  loà i bo  đượ c hoà n toà n 
à nh hượ ng hượ ng ngoà i nà ỹ. 

d) Hà ỹ minh hoà  cà c kế t qu à đà  tì nh đượ c trế n đo  thi . 

47. Mo  t tràng trà i nuo i ong nà m kế  bế n mo  t vượ n tà o. Ngượ i tro ng tà o đượ c lợ i vì  ong 
thu  phà n cho tà o mà  kho ng phà i trà  tiế n. Nế u kho ng co  ong thì  ngượ i tro ng tà o phà i 
chi 10 nghì n đo ng đế  thu  phà n cho mo  t ha tà o. Mo i ho m ong đếm là i lượ ng mà  t đà ng 
già  50 nghì n đo ng. Chi phì  cà  n biế n cu à viế  c nuo i ong là  MC = 24 + 2Q, trong đo  Q là  
so  ho m ong. 

a) Ngượ i nuo i ong sế  nuo i bào nhiế u ho m? 

b) Đo  co  phà i là  so  ho m ong hiế  u quà  (cho xà  ho  i) kho ng? Già i thì ch. 

c) Nế u ngượ i nuo i ong và  ngượ i tro ng tà o sà p nhà  p vợ i nhàu thì         so  ho m ong sế  là  bào 
nhiế u. 

d) Hà ỹ minh ho à cà c kế t quà  trế n bà ng đo  thi .  

 

48. Già  sư  rà ng mo  t nhà  đo  c quỹế n tư  nhiế n co  chi phì  co  đi nh là  30$ và  chi phì  cà  n biế n 
kho ng đo i là  2$. Cà u vế  sà n phà m cu à nhà  đo  c quỹế n đượ c cho bợ i biế u sàu 
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Già  ($/đợn vi )      10   9    8   7    6    5    4   3     2    1 

Lượ ng cà u(đợn vi /ngà ỹ)        0   2    4    6   8  10  12  14   16  18 

a) Nế u nhà  đo  c quỹế n kho ng bi  điế u tiế t thì  già  và  sà n lượ ng nà o sế  thi nh hà nh? 

b) Nế u chì nh phu  muo n nhà  đo  c quỹế n nà ỹ tà o rà kế t quà  cà nh trành thì  già  và  sà n lượ ng 
nà o là  thì ch hợ p? 

c) Nế u chì nh phu  muo n loà i trư  lợ i nhuà  n kinh tế  thì  già  và  sà n lượ ng nà o là  thì ch hợ p.  

 

49. Già  sư  co  100 no ng trà i sà n xuà t lượng thư c, cà c no ng trà i co  cợ cà u chi phì  gio ng nhàu 
đượ c biế u thi  ợ  bà ng sàu: 

 

Chi phì  sà n xuà t (cu à mo i hà ng) Cà u 

Sà n lượ ng 
(ỹế n/ngà ỹ) 

To ng chi phì  
($/ngà ỹ) 

Già  
($/ỹế n) 

Lượ ng cà u 
(ỹế n/ngà ỹ) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

5 

7 

10 

14 

19 

25 

32 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

50 

a) Già  và  sà n lượ ng lượng thư c cà n bà ng là  bào nhiế u? 

b) Mo i hà ng thu đượ c bào nhiế u lợ i nhuà  n? 

c) Nế u chì nh phu  trợ  cà p cho như ng ngượ i sà n xuà t lượng thư c 1$/ỹế n thì  điế u gì  sế  xà ỹ 
rà vợ i già , sà n lượ ng cà n bà ng và  lợ i nhuà  n cu à cà c hà ng? 

d) Điế u gì  sế  xà ỹ rà nế u chì nh phu  co n đà m bà o thế m rà ng già  sế  là  5$/ỹế n? 

e) Chì nh phu  phà i chi bào nhiế u trong trượ ng hợ p c và  d? 

 

50. Chi phì  tư nhà n và  xà  ho  i cu à viế  c sà n xuà t mo  t loà i hoà  chà t đo  c hà i mo i ngà ỹ đượ c 
cho ợ  biế u sàu: 

Sà n lượ ng (tà n)        0   1    2     3     4     5     6       7        8   

To ng chi phì   tư nhà n($) 5   7   13   23   37   55   77   103    133 

To ng chi phì  xà  ho  i ($)   7 13   31   61 103 157  223   301   391 

Già  bà n cu à loà i hoà  chà t nà ỹ là  18$/tà n. 
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a) Hà ỹ vế  cà c đượ ng chi phì  cà  n biế n tư nhà n và  xà  ho  i cu à viế  c sà n xuà t loà i hoà  chà t 
nà ỹ. 

b) Hà ỹ xà c đi nh mư c sà n lượ ng tư nhà n to i đà hoà  lợ i nhuà  n và  mư c sà n lượ ng to i ưu cu à 
xà  ho  i. 

c) Hà ỹ xà c đi nh phì  o  nhiế m phà i đà  t rà đế  buo  c ngượ i sà n xuà t phà i sà n xuà t mư c sà n 
lượ ng to i ưu đo i vợ i xà  ho  i. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

1.  

a. 3, 9, 10, 17, 27;  

b. Vì  khà  nà ng thàỹ đo i kế t hợ p sà n lượ ng phu  thuo  c và o khà  nà ng chuỹế n cà c ỹế u to  
sà n xuà t tư  ngà nh nà ỹ sàng ngà nh khà c và  sư  sà n co  cu à mo i ỹế u to  ợ  như ng tỹ  lế   
thì ch hợ p. 

2.  

a. P = 90$;  

b. EP = -0,9, P = 95$, Q = 9500. 

3.  

a. P = 90$/triế  u đợn vi , Q = 5 triế  u đợn vi ;  

b. P = 80$/triế  u đợn vi , Q = 10 triế  u đợn vi ;  

c. CSà = 25, CSb = 100, trong trượ ng hợ p b ngượ i tiế u du ng co  lợ i hợn;  

d. Trợ  cà p là  50$/triế  u đợn vi , ngượ i tiế u du ng đượ c 100$, ngượ i sà n xuà t đượ c 400$. 

4.  

a. Cà u là  P = 11 -Q, cung là  P = 0,5 + 0,5Q;  

b. Tà i mư c già  3$ EPD = -0,375, EPS = 1,2, tà i mư c già  4$ EPD = -0,571, EPS = 1,143;  

c. Nế u kho ng co  hà ng rà o nhà  p khà u thì  già  trong nượ c sế  bà ng già  thế  giợ i bà ng 3$, 
lượ ng nhà  p khà u sế  là   3 triế  u đợn vi ; Khi co  thuế  quàn 3$/đợn vi  thì  lượ ng nhà  p 
khà u sế  bà ng kho ng, chì nh phu  sế  kho ng đượ c gì , mà t kho ng tư  thuế  quàn nà ỹ là   
DL = 1,5 triế  u đo là. 

5.  

a. Cà u là  P = 15 -Q, cung là  P = 0,5Q;  

b. P = 4,33, Q = 10,67;  

c. Ngượ i tiế u du ng đượ c lợ i vì  đượ c muà vợ i già  thà p hợn và  so  lượ ng nhiế u hợn, 
khoà n lợ i ngượ i tiế u du ng nhà  n đượ c tư  trợ  cà p là  7.148.900 đo ng.  

6.  

a. Lượ ng bà n đế n hì nh già m 20%, lượ ng bà n loà già m 15%, to ng doành thu tư  đế n 
hì nh và  tư  loà đế u già m vì  cà u vế  chu ng là  co dà n;  

b. Tư  như ng tho ng tin đà  cho kho ng thế  xà c đi nh đượ c sà n phà m nà o tà o rà nhiế u 
doành thu nhà t, cà n phà i biế t già  và  lượ ng bà n trượ c hoà  c sàu sư  thàỹ đo i già . 

7.  

a. P = 3, Q = 5,265;  

b. CS = 13860113 đo ng, EP = -0,57;  

c. Mư c trợ  cà p phà i là  1.980 đo ng/kg;  
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d. Như ng ngượ i sà n xuà t nhà  n đượ c nhiế u hợn (chì nh phu  thành toà n 11.404.800 
đo ng, ngượ i sà n xuà t nhà  n đượ c 8.524.800 đo ng, ngượ i tiế u du ng nhà  n đượ c 
2.880.000 đo ng. 

8.  

a. 300;  

b. -20, như và  ỹ trong thư c tế  phì  bà ng 0 là  thì ch hợ p. Khi đo  QD = 50, QS = 60, đượ ng 
bà ng đượ c sư  du ng miế n phì . 

9.  

a. P = 500$, Q = 500, EP = -1;  

b. P = 400$, Q = 500, ngượ i tiế u du ng đượ c lợ i 50.000$, ngượ i sà n xuà t bi  thiế  t đu ng 
bà ng thế ;  

c. Ngượ i sà n xuà t bi  thiế  t 2500$ vì  già  thi  trượ ng già m đi 5$, ngượ i tiế u du ng kho ng 
đượ c lợ i cu ng kho ng bi  thiế  t;  

d. P = 500$. 

10.  

a. PB = 9, PN = 9,5;  

b. EPB = -0,81, EPN = -1,72;  

c. Khi đo  doành thu cu à như ng ngượ i sà n xuà t sà n phà m A sế  già m nế u bà n ợ  thi  
trượ ng X, sế  tà ng nế u bà n ợ  thi  trượ ng Y; d. PX = 14, EPX = -1,27. 

11.  

a. EPb = -1,8.Pb/QDb;  

b. EPl = 0,2. Pl/QDb;  

c. EPg =0,9.Pg/QDb;  

d. EPb = -2,57, EPl = 0,24, EPg = 0,86. 

12.  

a. Đượ ng bà ng quàn co  dà ng hỹpếrbolế (Y = U/X + 1);  

b. MRSXY = (Y - 1)/X;  

c. Y = X + 1 (vì  tà i điế m to i ưu tà co  (Y-1)X/X2 = PX/PY  hàỹ Y = (PX/PY) .X + 1  

d. X = 49,1  Y = 50,5 (vì  điế m to i ưu là  giào điế m giư à đượ ng ngà n sà ch và  đượ ng thu 
nhà  p - tiế u du ng);  

e. X = 59,5, Y = 60,5;  

f. X = 99, Y = 50,5. 

13.  

a. Tiế u du ng lượng thư c thư c phà m cu à cà  nhà n nà ỹ già m tư  5000 xuo ng 2500;  

b. Tiế u du ng lượng thư c thư c phà m cu à cà  nhà n nà ỹ tà ng tư  2500 lế n 2738;  
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c. Cà  nhà n nà ỹ và n bi  thiế  t so vợ i bàn đà u. 

14.  

a. Kho ng, vì  ì ch lợ i cà  n biế n cu à viế  c đượ c 49$ nho  hợn ì ch lợ i cà  n biế n cu à viế  c mà t 
5$ (Già  tri  kỹ  vo ng cu à tro  cà  cượ c nà ỹ là  EV = 49$.0,3 + 0$. 0,7 = 14,7$, do đo  MU 
cu à no  bà ng 1/2. (14,7)-1/2, co n mà t 5$ cà  cượ c thì  ngượ i nà ỹ sế  mà t MU = 5$.(5)-
1/2);  

b. Co , vì  ì ch lợ i cà  n biế n cu à viế  c đượ c 14,7$ lợ n hợn ì ch lợ i cà  n biế n cu à viế  c mà t 2$;  

c. Ngượ i nà ỹ thợ  ợ vợ i tro  chợi nà ỹ vì  ì ch lợ i cà  n biế n cu à viế  c đượ c 49$ và  mà t 5$ là  
bà ng nhàu;  

d. Ngượ i nà ỹ thợ  ợ vợ i tro  chợi nà ỹ vì  ì ch lợ i cà  n biế n cu à viế  c đượ c 49$ và  mà t 20$ 
là  bà ng nhàu;  

e. Kho ng vì  lu c nà ỹ ì ch lợ i cà  n biế n cu à viế  c đượ c 49$ nho  hợn ì ch lợ i cà  n biế n cu à 
viế  c mà t 20$. 

 

15.  

a. Nế u so  đợn vi  K và  so  đợn vi  L  bà ng nhàu và  bà ng X thì  sà n lượ ng hài hà ng tà o rà 
là  bà ng nhàu và  bà ng 10X;  

b. ợ  hà ng A sà n phà m cà  n biế n (MPL = 5.90,5.L-0,5) cào hợn ợ  hà ng B (MPL = 4.90,6.L-
0,4);  

c. Cà c hà m sà n xuà t nà ỹ biế u thi  hiế  u suà t kho ng đo i cu à quỹ mo . 

16.  

a. 
2

20
K , 

2

40
L ;  

b. 
2

40
K , 

2

80
L , LMC = LAC = 

2

40
vì  hà m sà n xuà t nà ỹ co  hiế  u suà t kho ng đo i cu à 

quỹ mo ;  

c. LMC = LAC =
2

40
;  

d. LTC200 =  
2

8800
, LTC400 = 

2

17600
, LMC = LAC = 

2

44
 nghì à là  tà ng 10% so vợ i bàn đà u. 

17. 1.200.000 đo ng. 

 

18.  4K, 3L. 

 

1.  

19.  
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a. MPL =  21, 29, 23, 9, 7, 3;  

b. ợ  lượ ng lào đo  ng bà ng 3;  

c. MPL chì nh là  già  tri  cu à đo   do c cu à đượ ng to ng sà n lượ ng ợ  mo i điế m. 

 

20. Sà n phà m cà  n biế n cu à cà c đà u và o: 

a. MPL = 200LKT, MPK = 100L2T, MPT =  100L2K;  

b. MPL = 10 + 5K - 2L -2K + 3K, MPK = 10L + 5 - L2 -2 + 3L;  

c. MPL = 0,64L-0,36K0,36, MPK =0,36L-0,36K-0,64;  

d. MPL = 0,43L-0,57 K0,58, MPK =0,58L0,43K-0,42;  

e. MPL = àLà-1Kb, MPK = bLàKb-1. 

     Sà n phà m trung bì nh cu à cà c đà u và o: 

a. APL = 100LKT, APK = 100L2T, APT = 100L2K;  

b. K
L

K
L

L

K
APL 3

25
10

2

 , LKLLAPK 32510 2  ;  

c. APL = L-0,36K0,36, APK = L0,64K-0,64;  

d. APL = L-0,57K0,58, APK = L0,43K-0,42;  

e. APL = Là-1Kb, APK = LàKb-1. 

21. 

L 0 1 2 3 4 5 6 

Q 0 3 7 11,5 16 19 21 

APL  3 3,5 3,8 4 3,8 3,5 

MPL  3 4 4,5 4,5 3 2 

VC  5 10 15 20 25 30 

AC  5 2,86 2,17 1,88 1,84 1,90 

MC  1,67 1,25 1,11 1,11 1,67 2,5 

 

22. a = 0, b > c2/4 và b > 0 c < 0, d > 0. 

 

23. 

a. Cung: 6Q = 2000P - 200.000, cà u: Q = 225.000 -750P;  

b. P = 238,46, Q = 276920;  

c. P = 150, Q = 50000. 

24. 
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a. q = 500,  = 1.000$;  

b. 8 hà ng;  

c. Lợ i nhuà  n bà ng 0 xà ỹ rà ợ  mư c già  bà ng chi phì  trung bì nh to i thiế u P = 2,0$ (già  
sư  chi phì  trung bì nh dà i hà n bà ng chi phì  trung bì nh ngà n hà n), ợ  mư c già  nà ỹ co  
640 hà ng sà n xuà t. 

25.  

a. Hà m cung cu à hà ng là  P = 250 - 40X + 6X2,  (x > 0);  

b. X  3,33;  

c. X = 5, P = 200;  

d.  = 0;  

e. P = 460, X  9,   1728. 

26.  

a. Đượ ng cà u to ng co  ng là  P = 250 - 2X vợ i X < 25,  

     P = 325/1,5 -1/1,5X vợ i X > 25 

      do đo  X = 106,25, P   145,84;  

b. X = 95, P  153,34,    12492,3;  

c. X1 = 40, P1 = 170, X2 = 55, P2 = 145,  = 12700. 

 

27. 

a. Đượ ng cung chì nh là  đượ ng chi phì  cà  n biế n, nghì à là  P = 4q + 3 vợ i q > 0, P đo ng cư à sà n 
xuà t = AVCmin = 3; 

b.  qhoà  vo n =  4,33, Phoà  vo n  20,32;  

c. q   6,75, màx   53,61;  

d. q = 7, màx = 60,5. 

 

28.  

a. q = 21;  

b. Hà ng nế n sà n xuà t vì  khi sà n xuà t hà ng chì  lo  12$/ngà ỹ, nế u kho ng sà n xuà t hà ng 
sế  lo  50$/ngà ỹ;  

c. PS = 38. 

29.  

a. MC = 4q + 4, P đo ng cư à sà n xuà t = 4;  

b. P =44, q = 10;  
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c. q = 20, màx = 600.  

30.  

a. MC = 300;  

b. Khi hà ng thếo đuo i mu c tiế u màx thì  Q = 350, P = 650, TR = 227.500,  = 122.500, 
khi hà ng thếo đuo i mu c tiế u TRmàx thì  Q = 500, P = 500, TR = 250.000,  = 10.000;  

c. P = 0, Q = 0,  = 1500.  

d.  = 245.000 

31.  

a. Q = 9, P = 32, TR = 288;  

b.  = 60$ vì  thuế  co  đi nh kho ng à nh hượ ng đế n chi phì  cà  n biế n do đo  kho ng à nh 
hượ ng đế n già  và  sà n lượ ng mà  chì  là m cho to ng chi phì  tà ng thế m mo  t khoà n đu ng 
bà ng thuế  đo ;  

c. Q = 7, P = 36;  

d. DL = 36. 

32.  

a. P = 35,04, Q = 1,70,  = 48,178;  

b. P =22,78, Q = 2,78,  =4,95;  

c. P = 30,85, Q = 3,83,  = 88,166. 

33.  

a. P =35,88 , Q =1,65 ,  = 44,93 ,T = 3.3;  

b. P = 22,72 , Q = 2,72 ,  = 53,62, T = 6,18 ;  

c. P =32,1, Q = 3,58,  = 77,04. 

34.  

a. Q =24, P = 76,  = 652, CS =288, DL = 160;  

b. P = 50, Q = 50,  = -2500;  

c. Q = 10, CS = 350, DL = 330. 

35.  

a. CS = 90.250$;  

b. Q = 4.750$, P = 10,5$/nghì n đợn vi ,  = 45.125$, CS = 22.562,5$;  

c. CS = 89.302,5$, Q = 4.725, P = 10,55,  = 44.651,25$, CS = 22.325,625$. 

36.  

a. K = 96,25;  

b. Q = 9986;  
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c. TR = 399.440$, TC = 28.785$,  = 370565$ 

37.  

a. Q = 14, P = 16,  = 196;  

b. DL = 98;  

c. Q1 = 9,5, P1 = 21, Q2 = 4,5, P2 = 11;  

d.  = 221. 

38.  

a. MR = 100;  

b. Kho ng vì  tà i đo  MR > MC. 

39.  

a. P = 1, Q = 900,  = -1000, CS = 405.000;  

b. P = 2,3, P = 770,  = 0,  CS =2964,5, DL = 84,4;  

c. Cà c ho   sà n sà ng trà  vì  lượ ng tiế n phà i trà  (= 1.000/100 = 10) nho  hợn thà  ng dư 
tiế u du ng cu à mo i ho   thu đượ c (= 810.000/100  = 8.100. 

40.  

a. Q = 4, P = 6,  = 11;   

b. Q = 64/9  7,  = 4,48;  

c. Q1/2  3,26, Q  10,63. 

41.  

a. MRT = 700 - 10Q, MC1 = 20 Q1, MC2 = 40Q2, MCT = 40Q/3;  

b. Q1 = 20, Q2 = 10, P = 550;  

c. Sà n lượ ng to ng co  ng phà i già m do đo  già  phà i tà ng, sà n lượ ng ợ  nhà  mà ỹ 1 phà i 
già m, sà n lượ ng ợ  nhà  mà ỹ 2 co  thế  tà ng, già m hoà  c giư  nguỹế n tuỹ  thuo  c và o phà n 
già m trong to ng sà n lượ ng. 

42.  

a. P = 35$, Q = 10,  = 200$, CS = 100$;  

b. Q = 15, P = 25$,  = 125$, CS = 225$;  

c. DL = 50$;  

d. Q = 14, CS = 196$,   = 152, DL = 2$;  

e. Q = 14, P = 23,  = 196$, CS = 252$, DL = 2;  

f. Q = 8,5,  = -27,75$, CS = 265,5$, DL = 84,5$. 

43.  

a. Go c trế n bế n phà i và  go c dượ i bế n trà i;  
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b. hà ng 1 cho n chà t lượ ng cào, hà ng 2 cho n chà t lượ ng cào;  

c. Hà ng 1 cho n chà t lượ ng  thà p, hà ng 2 cho n chà t lượ ng  cào, lợ i nhuà  n chung là  
1500; Hà ng 1, trà  hà ng 2 200. 

44.  

a. 4;  

b. 3. 

45.  

a. 6$;  

b. 7,33$;  

c. 4,67$. 

46.  

a. Q cu à thi  trượ ng tư  do = 20, Q to i ưu cu à xà  ho  i = 15;  

b. DL = 25;  

c. t = 10/đợn vi  sà n phà m. 

47.  

a. Q  = 13;  

b. Kho ng. Vì  chưà tì nh đế n à nh hượ ng hượ ng ngoà i;  

c. Q = 18. 

48.  

a. P = 6, Q = 8;  

b. P = 2, Q = 16;  

c. P = 5, Q = 10. 

49.  

a. P = 4$, Q = 300;  

b.  = -2$; c. P = 3,5$, Q = 350,  = 6.75;  

c. Dư thư à thi  trượ ng là  500 ỹế n;  

d. Trong trượ ng hợ p c chì nh phu  phà i chi 350$, trong trượ ng hợ p d chì nh phu  phà i 
chi 2.000$.  

50.  

c. Qtư nhà n = 5 tà n/ngà ỹ, Qxà  ho  i = 2 tà n/ngà ỹ;  

d. Phì  o  nhiế m phà i đà  t là  12$/ngà ỹ. 
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